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Họ và tên thí sinh: …………………………………………. 
Số báo danh: …………………………………………………… 
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Mô hình kinh tế thị trường có sự điều tiết ở từng nước, từng giai đoạn có thể khác nhau tuỳ thuộc vào mức độ can thiệp của Chính phủ đối với thị trường, song tất cả các mô hình đều có điểm chung là không thể thiếu vai trò kinh tế của chủ thể nào? 

A. Chủ thể sản xuất. 

B. Chủ thể tiêu dùng. 

C. Chủ thể Nhà nước. 

D. Người sản xuất kinh doanh. 

Câu 2: Tổng thể các quy phạm pháp luật, các nguyên tắc, định hướng pháp luật có mối liên hệ mật thiết và thống nhất với nhau, được sắp xếp thành các ngành luật, các chế định pháp luật và được thể hiện trong các văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo những hình thức, thủ tục nhất định để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam là đề cập đến khái niệm nào sau đây? 

 
A. Quy phạm pháp luật Việt Nam. 
B. Hệ thống pháp luật Việt Nam.  


C. Hệ thống chính trị Việt Nam. 
D. Thực hiện pháp luật Việt Nam. 

Câu 3: Trong nền kinh tế thị trường, khi xuất hiện tình trạng lạm phát phi mã, để bảo toàn giá trị tài sản của mình, người dân có xu hướng 

A. Giữ nhiều tiền mặt. 

B. Tránh giữ tiền mặt. 

C. Đổi nhiều tiền mặt. 

D. Cất giữ tiền mặt. 

Câu 4: Việc xây dựng ý tưởng kinh doanh không có vai trò nào dưới đây đối với các chủ thể kinh doanh? 


A. Xác định đối tượng kinh doanh. 
B. Xác định mục tiêu kinh doanh. 


C. Xác định hình thức kinh doanh. 
D. Xác lập quan hệ về lao động. 

Câu 5: Trường phổ thông dân tộc nội trú N đẩy mạnh các hoạt động tuyên tuyền nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, khuyến khích các học sinh mặc trang phục truyền thống, biểu diễn các bài hát và điệu múa đặc sắc của dân tộc mình. Bên cạnh đó, nhiều năm qua nhà trường đã thực hiện rất tốt các chế độ chính sách của nhà nước đối với học sinh là đồng bào dân tộc, nhờ đó tỷ lệ học sinh đến trường luôn duy trì tốt. Trường THPT N đã tạo điều kiện để các em học sinh được thực hiện tốt quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực nào dưới đây? 


A. Văn hóa và giáo dục. 

B. Chính trị và giáo dục. 


C. Văn hóa và chính trị. 

D. Chính trị và xã hội. 

Câu 6: Việc chính quyền xã tổ chức cho người dân sử thảo luận về kế hoạch sử dụng đất của địa phương là đảm bảo cho người dân thực hiện tốt quyền nào dưới đây? 

A. Quyền kinh doanh bất động sản. 

B. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội 

C. Quyền tham gia quản lý lĩnh vực bất động sản. 

D. Quyền chia hồi lợi ích địa tô.

Câu 7: Đối với mỗi quốc gia, vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế thể hiện ở việc, thông qua tăng trưởng và phát triển kinh tế sẽ góp phần 


A. tăng tỷ lệ đói nghèo đa chiều. 
B. gia tăng phân hóa giàu nghèo. 


C. giải quyết tốt vấn đề việc làm. 
D. gia tăng lệ thuộc vào thế giới. 

Câu 8: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện nghĩa vụ của công dân trong đảm bảo an sinh xã hội? 

A. Chấp hành quyết định trợ cấp thất nghiệp. 

B. Đóng bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên. 

C. Khiếu nại chính sách trợ cấp thất nghiệp. 

D. Kê khai trung thực hồ sơ hưởng thất nghiệp. 

Câu 9: Trong quá trình sản xuất kinh doanh, nếu phát sinh các khoản liên quan đến thuế, người sản xuất kinh doanh có nghĩa vụ nào dưới đây? 


A. Kê khai trung thực, chính xác. 
B. Hoàn thuế để gia tăng lợi nhuận. 


C. Che giấu làm sai lệch hồ sơ. 
D. Khiếu nại quyền lợi về thuế. 

Câu 10: Theo quy định của pháp luật, yêu cầu đối với hộ sản xuất kinh doanh không bao gồm nội dung nào sau đây? 

A. Chỉ được đăng kí kinh doanh tại một địa điểm. 

B. Chỉ được phép sử dụng dưới 10 lao động. 

C. Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. 

D. Chỉ được đăng kí kinh doanh tối đã là ba địa điểm. 

Câu 11: Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây dựng nền kinh tế 

A. phụ thuộc vào thế giới. 
B. độc lập, tự chủ. 

C. tách biệt với thế giới. 

D. có tính lệ thuộc cao. 

Câu 12: Điều 182 – Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội vi phạm chế độ một vợ một chồng (trích): Người đang có vợ, có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà sống chung như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát có thể bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến hoặc phạt tù từ 

A. 1 năm đến 3 năm. 

B. 2 năm đến 3 năm. 

C. 06 tháng đến 3 năm. 

D. 03 tháng đến 3 năm. 

Câu 13: Do xây dựng nhà khi chưa xin phép xây dựng nên ông A đã bị chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong đó phạt tiền ông A là 500.000 đồng và buộc ông A phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. Ông A liền khiếu nại quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Ông A cần khiếu nại đến cơ quan nào để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình? 

 
A. Đến chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.  
 
B. Đến chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 
C. Đến chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.  

 
D. Đến Tòa án nhân dân huyện. 

Câu 14: Hiện nay, xu hướng tuyển dụng lao động của thị trường lao động trong nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ diễn ra theo hướng 

A. lao động trong dịch vụ giảm so với lao động trong nông nghiệp. 

B. lao động trong công nghiệp giảm so với lao động trong nông nghiệp. 

C. lao động trong nông nghiệp giảm, lao động trong công nghiệp và dịch vụ tăng. 

D. lao động trong nông nghiệp tăng so với lao động trong công nghiệp và dịch vụ. 

Câu 15: Giá cao su liên tục giảm mạnh trong nhiều năm liền nên anh X đã chuyển một phần diện tích cao su sang cây ngắn ngày để đỡ thua lỗ và có chi phí nhanh. Như vậy anh X đã 


A. vận dụng không tốt quy luật cung cầu. 
B. vận dụng tốt quy luật cung cầu. 


C. vận dụng không tốt quy luật cạnh tranh. 
D. vận dụng tốt quy luật cạnh tranh. 

Đọc thông tin và trả lời các câu 16, 17: 

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được điều chỉnh bởi Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ, một điều ước quốc tế song phương được kí kết năm 2000. Quá trình đàm phán và kí kết hiệp định này được tiến hành theo trình tự, thủ tục đã được quy định trong Công ước Viên về Luật Điều ước quốc tế năm 1969. Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các quốc gia khác được thiết lập trên cơ sở các quy định của Công ước Viên về quan hệ ngoại giao năm 1961 và Công ước viên về quan hệ lãnh sự năm 1963,.. (Nguồn: dẫn theo SGK Giáo dục Kinh tế và pháp luậ –bộ sách kết nối tri thức, trang 104) 

Câu 16: Nội dung thông tin trên thể hiện được vai trò nào của pháp luật quốc tế?  

A. Là cơ sở để thiết lập các quan hệ ngoại giao, hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia.  

B. Duy trì và phát huy mối quan hệ liên minh giữa các tổ chức quốc tế phi chính phủ.  

C. Là cơ sở duy nhất để xây dựng mối quan hệ liên minh giữa các quốc gia/ chủ thể khác.  

D. Là cơ sở để giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia/ chủ thể khác của pháp luật quốc tế. 
Câu 17: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vai trò của pháp luật quốc tế?  

A. Là cơ sở để thiết lập các quan hệ ngoại giao, hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia.  

B. Điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia hoặc các chủ thể khác của pháp luật quốc tế.  

C. Là cơ sở duy nhất để xây dựng mối quan hệ liên minh giữa các quốc gia/chủ thể khác.  

D. Là cơ sở để giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia/ chủ thể khác của pháp luật quốc tế. 
Câu 18: Việc cân đối các khoản thu và chi nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần của các thành viên sao cho phù hợp với các nguồn thu nhập của gia đình là nội dung của khái niệm nào dưới đây? 


A. Quản lí thu, chi nội bộ. 
B. Quản lí thu, chi đối ngoại. 

C. Quản lí thu, chi đối nội. 
D. Quản lí thu, chi trong gia đình. 
Câu 19: Thông qua việc thực hiện quản lý thu, chi trong gia đình góp phần theo dõi và điều chỉnh những hành vi nào dưới đây để đạt được các mục tiêu tài chính trong gia đình? 

A. Thói quen chi tiêu hoang phí. 
B. Thói quen chi tiêu tích cực. 

C. Thói quen chi tiêu không tích cực. 
D. Thói quen chi tiêu tiết kiệm. 
Câu 20: Trường THPT A tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu và cung cấp thông tin một số ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghệ cao cho học sinh là đang tạo điều kiện cho công dân thực hiện nội dung nào của quyền học tập? 

 
A. Bình đẳng về cơ hội học tập.  

 
B. Học bất cứ ngành nghề nào. 

 
C. Được cung cấp đầy đủ thông tin trong học tập.  

 
D. Được tạo điều kiện để phát triển tài năng 

Câu 21: Theo Khoản 7, Điều 3, Nghị định 146/2018/NĐ-CP và Khoản 6, Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 thì trẻ em dưới 6 tuổi thuộc đối tượng được cấp bảo hiểm y tế và hưởng bảo hiểm y tế miễn phí. Điều này giúp trẻ em có nhiều cơ hội được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, giảm bớt gánh nặng điều trị bệnh tật cho các bậc phụ huynh có trẻ nhỏ. Chi phí đóng bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng ở thông tin trên được trích từ nguồn nào?  

 
A. Quỹ nhân đạo của địa phương. 
B. Quỹ của cơ quan bảo hiểm xã hội.  

C. Ngân sách nhà nước. 

D. Ngân sách địa phương. 
Câu 22: EU (Liên minh câu Âu) được thanh lập năm 1950, lúc đầu có 6 nước thanh viên và hiện nay có 28 thành viên. Nước Anh chính thức gia nhập khối này vào năm 1973. Tuy nhiên đến năm 2016, Anh đã tiến hành, tiến trình đàm phán chính thức rút ra khỏi EU sau khi nhận được số phiếu đồng ý của 51,9% số cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 23-6-2016 tại nước này. Từ thông tin trên cho biết việc tham gia thành lập, xin gia nhập và rút khỏi EU của nước Anh phù hợp với các nguyên tắc pháp luật quốc tế nào sau đây? 

A. Nguyên tắc các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác với các quốc gia khác; nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền của các quốc gia; nguyên tắc tận tâm thiện chí thực hiện các cam kết quốc tế.  
B. Nguyên tắc các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác với các quốc gia khác; nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền của các quốc gia; nguyên tắc bình đẳng về tự quyết của các dân tộc.  
C. Nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác; nguyên tắc bình đẳng về tự quyết của các dân tộc. 

D. Nguyên tắc các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác với các quốc gia khác; nguyên tắc tận tâm thiện chí thực hiện các cam kết quốc tế. 

Đọc thông tin và trả lời các câu 23, 24: 
 
Việt Nam là thành viên của Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Thực hiện các cam kết về quyền trẻ em được quy định trong Công ước, sau khi Công ước có hiệu lực, Việt Nam bắt đầu ban hành pháp luật, cụ thể hóa các quyền trẻ em được quy định trong Công ước, làm cho các quy định pháp luật quốc gia về quyền trẻ em phù hợp với pháp luật quốc tế. Quyền trẻ em ở Việt Nam được quy định trong Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 1991, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, Luật trẻ em năm 2016. Ngoài văn bản pháp quy phạm pháp luật riêng, quy định cụ thể về quyền trẻ em, Việt Nam còn ban hành hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật khác có nội dung liên quan đến quyền trẻ em như Luật Hôn nhân và gia đình 2014, Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, Bộ Luật Hình sự 2015, Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, Luật Giáo dục năm 2019, Bộ Luật Lao động năm 2019… 

Câu 23: Trong thông tin trên thể hiện mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia? 
A. Pháp luật quốc gia tạo cơ sở cho sự hình thành và phát triển của pháp luật quốc tế.  
B. Trong quá trình xây dựng pháp luật quốc tế, các quốc gia đều cố gắng đưa quan điểm, ý chí của mình vào pháp luật quốc tế. 

C. Nhiều quy phạm của pháp luật quốc tế có nguồn gốc xuất phát từ quan điểm pháp luật quốc gia. 

D. Pháp luật quốc tế là cơ sở để xây dựng và hoàn thiện quy định của luật quốc gia. 
Câu 24: Vai trò của pháp luật quốc tế được thể hiện ở thông tin trên? 

A. Là cơ sở để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. 

B. Là cơ sở để giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia và các chủ thể khác của pháp luật quốc tế. 

C. Là cơ sở để thiết lập các mối quan hệ ngoại giao, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia.  
D. Là cơ sở bảo đảm nhân quyền, chống lại các hành vi vi phạm quyền của mỗi cá nhân. 
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Đọc thông tin sau: 

Hội nhập kinh tế quốc tế đã góp phần thúc đẩy thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. Thời kỳ 1995 - 2022, Việt Nam thu hút được 39.313 dự án với tổng vốn đăng ký 541.149,4 triệu USD, tổng vốn thực hiện 269.227,4 triệu USD (chiếm 49,75% tổng vốn đăng ký). Số dự án và vốn thực hiện hàng năm có xu hướng gia tăng trong thời kỳ này, tăng từ 415 dự án với vốn thực hiện là 7.925,2 triệu USD năm 1995 lên 2.169 dự án với vốn thực hiện là 22.396 triệu USD năm 2022. Vốn FDI vào Việt Nam chiếm 22,87% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, đóng góp 18,16% GDP và 54,82% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa. 

(Nguồn: Theo tạp chí nghiên cứu công nghiệp và thương nghiệp)
a) Hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo cơ hội cho nước ta tiếp cận và sử dụng nguồn lực tài chính cho sự phát triển của đất nước. 

b) Việc thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam càng nhiều càng khiến nước ta lệ thuộc kinh tế vào các nước trên thế giới. 

c) Việc lập kế hoạch kinh doanh là hành động đóng góp vào công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. 

d) Việc thu hút được nhiều vốn và dự án đầu tư sẽ khiến nền kinh tế Việt Nam bị lệ thuộc nguồn lực từ bên ngoài.  

Câu 2. Đọc thông tin sau: 

Đầu năm, vợ chồng anh A thống nhất đặt mục tiêu mỗi tháng sẽ dành 60% thu nhập cho các chi tiêu thiết yếu, tiết kiệm 20% thu nhập gia đình để có đủ tiền mua xe máy mới cho vợ nhưng hai tháng nay, anh A bị mất việc, thu nhập gia đình bị giảm sút, kinh tế gia đình eo hẹp mà vợ anh vẫn quyết tâm thực hiện mục tiêu tiết kiệm đã đặt ra bằng cách cắt giảm một số chi tiêu thiết yếu trong gia đình. Để phụ giúp gia đình trong thời gian chưa đi làm trở lại, anh A đã tham gia chạy xe ôm tại bến xe đồng thời nhận giao hàng cho một số cửa hàng trên địa bàn sinh sống. Nhờ đó mà sau một năm vợ chồng anh A đã hoàn thành mục tiêu đặt ra. Khi anh A đã ổn định với công việc mới, hai vợ chồng quyết tâm năm năm tới sẽ mua được một mảnh đất để làm cửa hàng cho thuê. 
a) Kiểm soát các khoản chi tiêu là nhân tố giúp vợ chồng anh A đạt được mục tiêu tài chính trong gia đình. 

b) Vợ chồng anh A đã biết phân chia tỷ lệ các khoản chi tiêu trong gia đình. 
c) Vợ chồng anh A dành 60% thu nhập cho chi tiêu thiết yếu là chưa phù hợp. 
d) Việc đồng thời thực hiện hai mục tiêu tài chính gia đình của vợ chồng anh A là chưa hợp lý. 

Câu 3. Đọc thông tin sau: 

Vào ngày 20/4/2022, lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh ĐN bắt quả tang công nhân xí nghiệp X đang thực hiện xay nghiền tiêu huỷ các vỏ bóng đèn thải không đúng quy định. Tại hiện trường, khoảng gần 5 tấn thuỷ tinh có hoá chất chứa trong 195 bao và gần 370 nghìn bóng đèn thải chưa kịp xay nghiền đựng trong các sọt nhựa. Nước thải trong quá trình xay nghiền bóng đèn được thoát trực tiếp ra hệ thống mương nước mưa. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 2 hầm bê tông được xây dựng âm dưới đất bên trong xí nghiệp có chứa hơn 89 tấn bóng đèn hỏng, thuỷ tinh đã nghiền, gần 1 tấn thuỷ tinh lẫn bùn thải và hơn 32 tấn nước phát sinh từ hoạt động tiêu huỷ. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện xí nghiệp X cũng không đóng bảo hiểm xã hội, không tổ chức khám sức khoẻ định kì cho các công nhân đang làm việc tại đó. 
a) Xí nghiệp X đã vi phạm nghĩa vụ của các chủ thể kinh tế trong việc bảo vệ môi trường. 
b) Theo quy định của Luật bảo vệ môi trường, hành vi của xí nghiệp X chỉ bị nhắc nhở và rút kinh nghiệm. 

c) Doanh nghiệp X đã không thể hiện trách nhiệm xã hội trong kinh doanh. 
d) Học sinh khi phát hiện các vụ việc xả thải trái phép của các doanh nghiệp có quyền cùng với người thân trong gia đình kiểm tra giấy phép kinh doanh và xử phạt các doanh nghiệp đó 

Câu 4. Đọc thông tin sau: 

Ngày 5-6-1992, tại Kuala Lumpur, Việt Nam và Malaysia đã kí văn bản thỏa thuận hợp tác khai thác chung vùng chồng lấn, chính thức xác nhận tọa độ khu vực chồng lấn theo đường ranh giới thềm lục địa. Trên thực tế, vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và Malaysia tồn tại một vùng biển chồng lấn trên thềm lục địa của hai nước rộng khoảng 2800km2. Ngày 6-5-2009, Việt Nam và Malaysia đã phối hợp trình Báo cáo chung về khu vực thềm lục địa kéo dài liên quan đến hai nước lên Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp quốc. Việc kí kết thỏa thuận giữa hai nước đã mở ra cơ hội hợp tác lâu dài, hòa bình tại khu vực mà cả hai nước đều có quyền chủ quyền.  
a) Khu vực này có sự giao thoa về quyền chủ quyền của cả hai quốc gia, nếu không có sự thoả thuận sẽ dễ dẫn đến căng thẳng, xung đột. 

b) Việc kí văn bản thỏa thuận hợp tác khai thác chung vùng chồng lấn tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên tại khu vực này của hai quốc gia Việt Nam và Malaysia. 

c) Việc Việt Nam và Malaysia đã kí văn bản thỏa thuận hợp tác không cần thông qua Liên Hợp quốc. 

d) Vùng chồng lấn thường xuất hiện giữa các quốc gia có bờ biển liền kề hoặc đối diện nhau khoảng cách giữa bờ biển các nước này đủ để mỗi nước xác lập chiều rộng tối đa cho các vùng biển. 

……………………... HẾT …………………….
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 
- Giám thị không giải thích gì thêm.
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
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PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. 
	Phương án
	Trả lời
	Giải thích

	a)
	S
	Hội nhập kinh tế quốc tế tạo cơ hội để mỗi quốc gia thu hút vốn đầu tư, tiếp cận và sử dụng các nguồn lực bên ngoài như tài chính tạo điều kiện để phát triển đất nước

	b)
	S
	 Vì việc thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam không khiến nước ta lệ thuộc kinh tế vào các nước trên thế giới mà ngược lại còn tạo điều kiện, cơ hội để đất nước phát triển

	c)
	Đ
	Vì khi mỗi người dân biết lập kế hoạch kinh doanh sẽ góp phần cho đất nước hội nhập kinh tế quốc tế

	d)
	S
	Vì nguồn lực bên ngoài là cần thiết để phát triển kinh tế nhưng đó là nguồn lực hỗ trợ chứ không phải nguồn lực chính mà nguồn lực chính  là nguồn lực từ trong nước


Câu 2. 
	Phương án
	Trả lời
	Giải thích

	a)
	Đ
	Nhờ việc linh hoạt điều chỉnh các khoản chi tiêu mà vợ chồng anh A đã thực hiện được mục tiêu là mua xe máy.

	b)
	Đ
	Vợ chồng anh A đã biết phân chia tỷ lệ các khoản chi tiêu trong gia đình, vì ngoài các khoản thiết yếu, vợ chồng anh A đã dự kiến các khoản không thiết yếu và tiết kiệm.

	c)
	S
	Việc này được căn cứ vào thực tế gia đình anh A, vì vậy vợ chồng anh A dành 60% thu nhập cho chi tiêu thiết yếu là phụ thuộc vào nhu cầu của gia đình anh.

	d)
	S
	Việc đồng thời thực hiện hai mục tiêu tài chính gia đình của vợ chồng anh A là chưa hợp lý, vì vậy sau khi thực hiện xong mục tiêu mua xe  máy vợ chồng anh A mới thực hiện mục tiêu mua đất.


Câu 3. 
	Phương án
	Trả lời
	Giải thích

	a)
	Đ
	Hành vi tự ý chôn lấp, xử lý chất thải nguy hiểm không đúng cách của xí nghiệp X là hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

	b)
	S
	Theo quy định của Luật bảo vệ môi trường, hành vi của xí nghiệp X có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

	c)
	Đ
	Hành vi của doanh nghiệp X đã không thể hiện được trách nhiệm pháp lí, trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm nhân văn đối với xã hội và cộng đồng.

	d)
	S
	Học sinh và người thân trong gia đình nếu phát hiện các vụ việc xả thải trái phép của các doanh nghiệp có quyền tố cáo hành vi vi phạm này tới có quan chức năng, không có quyền kiểm tra giấy phép kinh doanh và  xử phạt các doanh nghiệp


Câu 4. 
	Phương án
	Trả lời
	Giải thích

	a)
	Đ
	Khu vực này có sự giao thoa về quyền chủ quyền của cả hai quốc gia, việc kí kết thỏa thuận giữa hai nước đã mở ra cơ hội hợp tác lâu dài hòa bình tại khu vực mà cả hai nước đều có quyền chủ quyền. 

	b)
	Đ
	Việc kí kết thỏa thuận giữa hai nước đã mở ra cơ hội hợp tác lâu dài, hòa bình tại khu vực mà cả hai nước đều có quyền chủ quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên tại khu vực này của hai quốc gia

	c)
	S
	Ngày 6-5-2009, Việt Nam và Malaysia đã phối hợp trình Báo cáo  chung về khu vực thềm lục địa kéo dài liên quan đến hai nước lên Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp quốc.

	d)
	S
	Vùng chồng lấn thường xuất hiện giữa các quốc gia có bờ biển liền kề hoặc đối diện nhau nhưng khoảng cách giữa bờ biển các nước này không đủ để mỗi nước xác lập chiều rộng tối đa cho các vùng biển


……………………... HẾT …………………….
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 
- Giám thị không giải thích gì thêm.
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